DANH SÁCH TỔ CHỨC, CÁ NHÂN
ỦNG HỘ KINH PHÍ BẮN PHÁO HOA TẾT GIÁP THÌN 2024

	Tên cá nhân, tổ chức
	Số tiền

	CHUYỂN KHOẢN

	Tỉnh đoàn và TT HĐ TTN tỉnh BK
	1,000,000

	Trường tiểu học Đức Xuân
	1,000,000

	Sở Y tế BK
	1,000,000

	Nhà thuốc Hoàng Anh (Tổ 10PCK)
	200,000

	Phòng khám chuyên khoa Răng Hà Nội (tổ 10p. ĐX)
	1,000,000

	Phạm Quyết Chiến - UVBTV Thành uỷ
	1,000,000

	Trịnh Công Vương
	200,000

	Phòng khám răng Huỳnh Ngọc Thương 93 Đội Kỳ
	300,000

	Công ty Khoáng sản Bắc Kạn
	20,000,000

	Nhà thuốc số 6 Chợ ĐX
	200,000

	Sơn Lâm quán
	500,000

	Doanh nghiệp tư nhân Đức Anh
	15,000,000

	Khách sạn Anh Thư
	1,000,000

	Vũ Huy (Hội CCB TP)
	200,000

	Công ty CP TV ĐT phát triển hạ tầng
	1,000,000

	Công ty TNHH xây dựng Phú Thành
	3,000,000

	Trường tiểu học Huyền Tụng
	200,000

	Trường tiểu học Đức Xuân
	1,000,000

	Agribank Bắc Kạn
	2,000,000

	Nguyễn Ánh Xuân (Trưởng ban Dân vận TU)
	500,000

	Công an tỉnh Bắc Kạn
	3,000,000

	Công ty Thành Quý
	15,000,000

	Hà Minh Huấn (phòng khám Bắc Nhi)
	500,000

	Nhà hàng Lá Cọ
	1,000,000

	HTX Lan Nhi
	200,000

	Nguyễn Đình Dũng (PK đa khoa QT Việt Pháp)
	500,000

	Sở Tư pháp tỉnh Bắc Kạn
	1,000,000

	Điện máy Mạnh Cường
	1,000,000

	Sở GTVT tỉnh BK
	5,210,000

	Nhà thuốc Hà Trang
	200,000

	Nhà thuốc Hồng Ngọc
	300,000

	Ban QLDA ĐTXD thành phố Bắc Kạn
	5,800,000

	Công ty CP MT và CTĐT Bắc Kạn
	15,000,000

	Nhà thuốc Phúc Thịnh
	200,000

	Trường Chính trị tỉnh Bắc Kạn
	500,000

	Hoàng Văn Hồng
	200,000

	Ngân hàng CSXH
	1,800,000

	Công ty TNHH TM và DV Nhật Thành
	1,000,000

	Trường Cao đẳng Bắc Kạn
	2,000,000

	Trung tâm dịch vụ nông nghiệp TP
	500,000

	Phở Lý Quốc Sư
	1,000,000

	Công ty cấp thoát nước Bắc Kạn
	5,000,000

	Xe máy Toàn Dân
	500,000

	Công ty CP vật tư kỹ thuật NN Bắc Kạn
	500,000

	Hoàng Nam Dũng (tóc nam Dũng)
	500,000

	Trường Mầm non Dương Quang
	360,000

	Trường Mầm non Huyền Tụng
	300,000

	Công ty CP khoáng sản Việt Thắng
	1,000,000

	Kho bạc nhà nước
	1,000,000

	Chi nhánh xăng dầu Bắc Kạn
	2,000,000

	HTX Dương Quang
	500,000

	Nguyễn Thị Thu Nga - Phó Chánh VP HĐND-UBND TP
	200,000

	Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết tỉnh BK
	5,000,000

	DNTN Lan Anh
	2,000,000

	Sở GD-ĐT
	1,870,000

	Phòng khám chuyên khoa Răng Tâm An
	500,000

	Công ty CP XD phát triển Bắc Kạn
	5,000,000

	Liên minh HTX tỉnh Bắc kạn
	450,000

	Ban QLDA ĐTXD tỉnh Bắc Kạn
	10,000,000

	Trường mầm non Đức Xuân
	1,200,000

	Công đoàn cơ quan Thành uỷ
	7,930,000

	Công ty CP Chợ Bắc Kạn
	10,000,000

	Lý Trường Sơn
	100,000

	Công ty công nghệ cao Quyền Quý
	5,000,000

	Tiểu học Sông Cầu
	300,000

	Công ty TNHH Tân Thịnh
	30,000,000

	Công ty cổ phần Khang Thịnh
	3,000,000

	Công ty TNHH Nam Huế
	5,000,000

	Nhà thuốc Phương Mai
	200,000

	Quán thịt chó Cây Mít
	500,000

	Công ty TNHH MTV Trường Bích
	2,000,000

	Cán bộ Công chức xã Dương Quang
	2,000,000

	Công ty CP XD CT 399
	20,000,000

	Công ty TNHH Long Thịnh
	10,000,000

	Nhà thuốc Toàn Sinh tổ 4 p.SC
	200,000

	Điện máy gas Phương Loan
	3,000,000

	Trường PTDT Nội trú Bắc Kạn
	500,000

	Bánh ngọt Quỳnh Linh
	1,000,000

	Công ty TNHH Huy Hoàn
	20,000,000

	Nhà hàng Chuyên Dê
	500,000

	Trường THPT Bắc Kạn
	3,000,000

	Phòng Nội vụ
	500,000

	HD Bank
	2,000,000

	Công ty cổ phần Giang Huế
	5,000,000

	Cơ sở máy tính, thiết bị văn phòng
Ngô Văn Chiến tổ 12 phường Sông Cầu
	1,000, 000

	Trần Văn Thế - Thôn Bản Pẻn
	50,000

	Công ty TNHH MTV Hân Hà
	5,000,000

	Nhà thuốc số 2, tổ 9B p. ĐX
	100,000

	Công ty TNHH MTV vàng bạc đá quý Minh Hoa
	1,000,000

	Minh Cảnh
	100,000

	Gia đình Lê Đăng Dũng
	100,000

	Gia đình Trịnh Đình Sính
	200,000

	Công ty CP Dược Bắc Kạn
	500,000

	Xe máy xe điện Đức Công
	500,000

	Trần Thị Lợi
	200,000

	Nguyễn Minh Đức
	200,000

	Địch Thị Nhẫn
	300,000

	Lô Đình Ních tổ 8A ĐX
	500,000

	Dương Hoàng Ngân
	200,000

	UBND phường Đức Xuân (Vũ Mạnh Tuấn)
	1,200,000

	Viettel Bắc Kạn
	8,000,000

	Cán bộ và nhân dân thôn Phặc Tràng xã DQ
	2,470,000

	Nhà hàng cá hồi Tùng Trang
	500,000

	Cán bộ và nhân dân thôn Bản Pẻn xã DQ
	1,500,000

	BQL DA ĐT XD CT NN và PTNT tỉnh Bắc Kạn
	10,000,000

	Vũ Mạnh Tuấn Chuyển tiền UBND p. ĐX
	200,000

	Nhà hàng Khởi nghiệp 3
	3,000,000

	Trường Mầm non Nông Thượng
	300,000

	Uỷ ban MTTQ tỉnh Bắc Kạn
	500,000

	Hội Phụ nữ thành phố
	             400.000 

	Thành đoàn Bắc Kạn
	             400.000 

	Công ty TNHH Thái Sơn BK (Nhà hàng Sơn Nữ)
	          5.000.000 

	Liên đoàn lao động thành phố
	             300.000 

	Phòng Kinh tế thành phố
	             500.000 

	Ma Viết Hùng - Hội CTĐ thành phố
	             100.000 

	Phòng VH-TT thành phố
	             500.000 

	Ông Phan Đình Huy - Chánh VP HĐND-UBND TP
	             500.000 

	Ông Lường Văn Thiết - PTP PT Phòng VH-TT TP
	             500.000 

	Thanh tra thành phố 
	             400.000 

	Chi cục Thống kê KV BK-CM
	             300.000 

	Nguyễn Thị Hồng Vân - CCT CCTK KV BK-CM
	             200.000 

	Cửa hàng sữa Đồ rê mí
	             500.000 

	Phòng LĐ TBXH 
	             500.000 

	Phòng TN-MT
	          1.000.000 

	Công đoàn phường Phùng Chí Kiên
	          1.000.000 

	Uỷ ban MTTQ VN thành phố
	          1.460.000 

	Công an thành phố
	        29.300.000 

	Ban QLDA ĐTXD công trình giao thông
	        10.000.000 

	Công ty cổ phần xây dựng Thăng Long
	        30.000.000 

	Văn phòng HĐND-UBND thành phố
	          6.000.000 

	Nông Ngọc Khanh - TP Nội vụ
	             500.000 

	Công ty cổ phần Hồng Hà
	        20.000.000 

	Ban QLDVCI đô thị TP
	          1.650.000 

	Công ty CP môi trường Bắc Kạn
	        10.000.000 

	Nguyễn Thị Hằng - Phòng Tư pháp
	             400.000 

	Lý Thị Thu Hà - Phòng Tư pháp
	             200.000 

	Nông Quỳnh Thư - Phòng Tư pháp
	             100.000 

	Công đoàn phường Sông Cầu
	          1.050.000 

	Nhân dân và cán bộ tổ 3 p. SC
	          1.000.000 

	Nhân dân và cán bộ tổ 5 p. SC
	          2.750.000 

	Nhân dân và cán bộ tổ 7 p. SC
	             500.000 

	Nhân dân và cán bộ tổ 8 p. SC
	          1.000.000 

	Nhân dân và cán bộ tổ 9 p. SC
	             800.000 

	Nhân dân và cán bộ tổ 11A p. SC
	          1.000.000 

	Nhân dân và cán bộ tổ 14 p. SC
	             500.000 

	Nhân dân và cán bộ tổ 15 p. SC
	             500.000 

	Nhân dân và cán bộ tổ 12 p. SC
	             700.000 

	Ông Nguyễn Hữu Ngoan - Tổ trưởng tổ 15p. SC
	             200.000 

	Phòng GD-ĐT thành phố
	          1.150.000 

	Nội thất Sen Tuấn
	          1.000.000 

	Nhân dân và cán bộ tổ 11C
	             800.000 

	Công ty Cp đầu tư và XD 389
	        10.000.000 

	Công an xã Dương Quang
	          1.400.000 

	Đinh Thị Liễu - Trưởng phòng LĐTBXH TP
	             500.000 

	Phòng TC-KH
	          1.000.000 

	Tổng cộng
	460,016,565


	
	

	Đã chi: 
- Chuyển Ban chỉ huy quân sự Thành phố 300 triệu đồng chi mua pháo, chi phí vận chuyển và các vật liệu phục vụ bắn pháo (có hóa đơn và bảng kê chi tiết).
[bookmark: _GoBack]- Hiện còn số dư 160.016.565 đồng giữ tại tài khoản của Văn phòng HĐND – UBND thành phố (Ngân hàng ViettinBank)

	








